
Đvt: đồng
Ngày Thu Chi Tồn

-20,339,310
01/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/07/2015 ( 90p ) 180,000                    -20,159,310
01/07/2015 Chi phí ngày 01/07/2015 5,205,000 -25,364,310
03/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/07/2015 ( 93p ) 186,000                    -25,178,310
03/07/2015 Chi phí ngày 03/07/2015 614,000 -25,792,310
06/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/07/2015 ( 100p ) 200,000                    -25,592,310
06/07/2015 Chị Tina Nguyen CMTX T7 100,000                    -25,492,310
06/07/2015 Chi phí ngày 06/07/2015 740,000 -26,232,310
08/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/07/2015 ( 117p ) 234,000                    -25,998,310
08/07/2015 Chi phí ngày 08/07/2015 1,680,000 -27,678,310
10/07/2015 Cô Maile Hương ủng hộ KTX 2,000,000                -25,678,310
10/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/07/205 ( 110p ) 220,000                    -25,458,310
10/07/2015 Chi phí ngày 10/07/2015 720,000 -26,178,310
13/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/07/2015 ( 98p ) 196,000                    -25,982,310
13/07/2015 Chi phí ngày 13/07/2015 910,000 -26,892,310
15/07/2015 Chị Yu CMTX T7 500,000                    -26,392,310
15/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/07/2015 ( 115p ) 230,000                    -26,162,310
15/07/2015 Chi phí ngày 15/07/2015 1,744,000 -27,906,310
17/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/07/20150 ( 110p ) 220,000                    -27,686,310
17/07/2015 Chi phí ngày 17/07/2015 1,198,000 -28,884,310
20/07/2015 Chị Michele_du CMTXT 7 1,000,000                -27,884,310
20/07/2015 Cô Huỳnh Kim Lài đường Hùng Vương ủng hộ KTX 500,000                    -27,384,310
20/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/07/2015 ( 122p ) 244,000                    -27,140,310

Ngày Thu Chi Tồn

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ CẦN THƠ THÁNG 07/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 06/2015

Chi Tiết



20/07/2015 Chi phí ngày 20/07/2015 2,130,000 -29,270,310
22/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/07/2015 ( 103p ) 206,000                    -29,064,310
22/07/2015 Chi phí ngày 22/07/2015 655,000 -29,719,310
24/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/07/2015 ( 118p ) 236,000                    -29,483,310
24/07/2015 Chi phí ngày 24/07/2015 710,000 -30,193,310
27/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/07/2015 ( 102p ) 204,000                    -29,989,310
27/07/2015 Chi phí ngày 27/07/2015 1,810,000 -31,799,310
29/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/07/2015 ( 105p ) 210,000                    -31,589,310
29/07/2015 Chi phí ngày 29/07/2015 655,000 -32,244,310
31/07/2015 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/07/2015( 115p ) 230,000                    -32,014,310
31/07/2015 Chi phí ngày 31/07/2015 1,110,000 -33,124,310
31/07/2015 Chi lương tháng 07/2015 8,240,000 -41,364,310

7,096,000 28,121,000 -41,364,310

Thu Chi Tồn

-20,339,310

1,600,000 -18,739,310

2,500,000 -16,239,310

2,996,000 -13,243,310

28,121,000 -41,364,310

Tồn quỹ cuối tháng 07/2015 7,096,000 28,121,000 -41,364,310

Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

Tồn quỹ cuối tháng 07/2015

Chi tiết

Tồn tháng 06/2015

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (1,498 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ



01/07/2015 Trứng 30                     2,000                 60,000               
Cải dún 5                       8,000                 40,000               
Chuối 10,000               
Giấy ăn 95,000               
Tiền thuê nhà tháng 7/2015 5,000,000          

5,205,000
03/07/2015 Thịt 8                       68,000               544,000             

Cải dún 5                       8,000                 40,000               
Chuối 30,000               

614,000
06/07/2015 Thịt 10                     68,000               680,000             

Chuối 30,000               
Mướp 8                       3,750                 30,000               

740,000
08/07/2015 Gà 15                     38,000               570,000             

Đậu đũa 13                     5,385                 70,000               
Dưa leo 5                       6,000                 30,000               
Sả 10,000               
Gạo 100                   10,000               1,000,000          

1,680,000
10/07/2015 Gà 15 38,000 570,000

Cải ngọt 5 6,000                 30,000
Chuối 30,000
Tôm khô 0.3 300,000             90,000

720,000
13/07/2015 Thịt 10 68,000               680,000             

Tôm khô 0.3 300,000             90,000
Cải dún 5                       8,000                 40,000               
Cải ngọt 15 4,000                 60,000
Chuối 40,000

Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
910,000

15/07/2015 Gà 10 35,000               350,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Chuối 20,000               
Tiền điện tháng 7 530,000             
Hạt nêm 3 48,000               144,000             
Nước mắm 12 35,000               420,000             
Sả 10,000               
Sửa ống nước 200,000             
Rau muống 15 4,667                 70,000               

1,744,000
17/07/2015 Gà 15 35,000               525,000             

Rau muống 15 4,667                 70,000               
Chuối 20,000               
Túi rác 5 64,000               320,000             
Tiền nước tháng 7 263,000             

1,198,000
20/07/2015 Thịt 10 68,000               680,000             

Tôm khô 1 300,000             300,000             
Cải dún 5                       8,000                 40,000               
Cải ngọt 15 4,000                 60,000
Muối 5 4,000                 20,000               
Chuối 30,000               
Ga 1 1,000,000          

2,130,000
22/07/2015 Thịt gà 15 35,000               525,000             

Sả 0.5 20,000               10,000               
Cải ngọt 5 8,000                 40,000               
Cà phổi 15 4,000                 60,000               
Chuối 20,000               

655,000
24/07/2015 Thịt 10 68,000               680,000             

Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chuối 30,000               

710,000
27/07/2015 Thịt 10 68,000               680,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ga 1 1,000,000          
Chuối 30,000               
Rau muống 15 4,000                 60,000               
Cải ngọt 5 8,000                 40,000               

1,810,000
29/07/2015 Thịt gà 15 35,000               525,000             

Chuối 30,000               
Cải dún 5                       6,000                 30,000               
Cải ngọt 15 4,667                 70,000               

655,000
31/07/2015 Thịt 10 68,000               680,000             

Chuối 30,000               
Rau muống 15 4,667                 70,000               
Cải ngọt 5 6,000                 30,000               
2 ổ khoá 300,000             

1,110,000
31/07/2015 Chi lương tháng 7 chị Kim Quyên 4,000,000          

Chi lương tháng 7 chị Thuý Hoà 1,700,000          
Chi lương nghỉ việc chị Thuý Hoà 1,700,000          
Chi lương tháng 7 Phan Xuân Anh 14 60,000               840,000             

8,240,000
28,121,000

Tổng

CỘNG
TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng


